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TRƯỜNG THPT LÊ LỢI 
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Tân Phú, ngày 11 tháng 10 năm 2025 

BÁO CÁO CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT 

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI, NĂM HỌC 2025 - 2026 

Thực hiện theo Thông tư 09/2024/TT-BGD&ĐT 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Tên đơn vị: Trường THPT Lê Lợi 

Địa chỉ: Xóm Tân Thái, Xã Tân Phú, Tỉnh Nghệ An 

Điện thoại: 0238 388 7508 

II. DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI 

Nội dung Tổng diện tích (m2) Bình quân/HS Ghi chú 

Tổng diện tích khuôn viên 47, 252, 9m2 29.5 m2  

Diện tích xây dựng 9,927 m2 6,2 m2  

Diện tích sân chơi bãi tập 17, 643m2 11,0 m2 37,3% 

 

III. KHỐI PHÒNG HỌC 

Loại phòng Số lượng Diện tích bình quân Tình trạng 

Phòng học văn hóa 36 47,88m2 (10,8m2/1HS) Tốt 

Phòng học kiên cố 36 Nhà học số 01: 47,88 m2/Phòng 

 Nhà học số 02: 45 m2/Phòng 

Đạt yêu cầu 

Phòng học bán kiên cố 0 0 0 

Phòng học tạm 0 0 0 

Phòng tin học 02 73,5 m2 Tốt 

Phòng Ngoại ngữ 01 73,5 m2 Tốt 

Phòng TH Vật lý 01 73,5 m2 Tốt 

Phòng TH Hóa học 01 73,5 m2 Tốt 

Phòng TH Sinh học 01 73,5 m2 Tốt 

Nhà học Đa chức năng 01 1,155 m2 Tốt 

Phòng Thiết bị Lý-Hóa-Sinh 01 28,8 m2 Tốt 

 

IV. KHỐI PHÒNG HỖ TRỢ HỌC TẬP 

1. Thư viện: Diện tích 324 m2 

Nội dung Số lượng Tình trạng Ghi chú 

Tổng số đầu sách 800 Tốt Đầu sách 

Tổng toàn bộ kho sách 9058 Tốt Bản 

Sách giáo khoa 1888 Tốt Bản 

Sách tham khảo 2174 Tốt Bản 

Sách giáo viên 467 Tốt Bản 



Báo, Tạp chí 04 Tốt Nhân dân, Nghệ An, GD và 

thời đại, Báo Đảng 

Máy tính tra cứu 01 Tốt Bộ 

Số chỗ ngồi phòng đọc 50 Tốt Cái 

2. Các phòng hỗ trợ hỌc tập 

Phòng Số 
lượng 

Diện tích Tình trạng 

Phòng Thiết bị GDQP, kho súng 01 51,68 m2 Đạt yêu cầu 

Phòng Y tế học đường 03 16,2 m2 Đạt yêu cầu 

Phòng tư vấn tâm lý 01 76,32 m2 Đạt yêu cầu 

Phòng Truyền thống 01 105,4 m2 Tốt 

Phòng Đoàn thanh niên 01 28,8 m2 Tốt 

 

V. TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 
Thiết bị Số lượng Tình trạng Ghi chú 

Máy tính 32 Tốt  

Máy chiếu 0 0  

Ti vi phục vụ dạy học 37 Tốt  

Thiết bị TH Vật lý 16 Đạt yêu cầu  Mức độ 1 

Thiết bị TH Hóa học 15 Đạt yêu cầu  Mức độ 1 

Thiết bị TH Sinh học 17 Đạt yêu cầu  Mức độ 1 

 

VII. KHỐI PHỤ TRỢ 

Công trình/ Phụ trợ Số lượng Diện tích Tình trạng 

Phòng họp Hội đồng 01 115.2m2 Tốt 

Phòng các Tổ chuyên môn 05 27,2m2/ phòng Đạt yêu cầu 

Phòng Y tế trường học 03 16,2 m2 /Phòng Đạt yêu cầu 
Nhà kho (Máy lọc nước) 05 113 m2 Đạt yêu cầu 

Nhà vệ sinh học sinh 03 140,31 m2 Đạt yêu cầu 

Nhà vệ sinh Giáo viên 02 28,8 m2 Đạt yêu cầu 

Nhà xe học sinh số 01 01 476 m2 Tốt 

Nhà xe học sinh số 02 01 816 m2 Tốt 

Nhà xe học sinh số 03 02 456,75 m2 Tốt 

Nhà xe Giáo viên 01 161,5m2 Tốt 

Phòng chờ GV 04 25 m2 Tốt 

Sân bóng đá 01 1296 m2 Tốt 

Sân bóng chuyền 04 180 m2 Tốt 

Sân cầu lông 02 81,74 m2 Tốt 

Sân Pickleball 02 81,74 m2 Tốt 

Sân bóng rổ 01 420 m2 Tốt 

 

VIII. KHU SÂN CHƠI, THỂ DỤC, THỂ THAO 
Các hạng mục/ Công trình Số lượng Diện tích Tình trạng 

Sân trường 01 4,875 m2 Tốt 

Sân học Thể dục Khu 1     01 2, 576 m2 Tốt 



Khu 2     01 

Khu 3     01 

Khu 4     01 

2, 392 m2 

3, 600  m2 

4, 200 m2 

Tốt 

Tốt 

Tốt 
Nhà Đa năng 01 1,155 m2 Tốt 

 

 Trên đây là nội dung công khai CSVC  theo Thông tư 09/2024/TT-BGD&ĐT  ngày 

03 tháng 6 năm 2024  của Bộ GD&ĐT năm học 2025 – 2026 của Trường THPT Lê Lợi./ 

 

Nơi nhận: K/T HIỆU TRƯỞNG 

- Sở GD&ĐT (b/c) 

- BGH, BTĐT, Tổ CM (ph/h); 

- Đăng Website; 

- Niêm yết công khai; 

- Lưu VT 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
Lô Thị Ánh Hòa 



 


